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1 2202456120 10A1 11A1 Đào Lê Bảo Anh 25/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

2 2202456122 10A1 11A1 Hoàng Tuấn Anh 17/10/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

3 2202456123 10A1 11A1 Mai Thùy Anh 28/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

4 2202456119 10A1 11A1 Trần Tuấn Anh 24/11/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

5 2202457870 10A1 11A1 Phạm Bá Bách 20/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

6 2202456124 10A1 11A1 Đoàn Công Danh 27/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

7 2202456125 10A1 11A1 Nguyễn Văn Tiến Dũng 15/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

8 2202456126 10A1 11A1 Bùi Nhất Duy 17/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

9 2202456127 10A1 11A1 Hoàng Thị Ánh Duyên 18/07/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

10 2202456128 10A1 11A1 Nguyễn Ngọc Giào 01/01/2006 Khá Tốt Được lên lớp

11 2202456129 10A1 11A1 Đào Thị Thảo Hiền 08/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

12 2202456131 10A1 11A1 Nguyễn Gia Hoàng 09/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

13 2202456130 10A1 11A1 Phan Văn Hoàng 16/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

14 2202456132 10A1 11A1 Nguyễn Thanh Hùng 22/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

15 2202456135 10A1 11A1 Đào Trọng Gia Huy 06/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

16 2202456134 10A1 11A1 Lê Đình Đức Huy 15/03/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

17 2202456136 10A1 11A1 Lê Quang Huy 06/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

18 2202456133 10A1 11A1 Trần Trúc Huy 28/11/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

19 2202456137 10A1 11A1 Mai Quốc Khôi 15/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

20 2202456138 10A1 11A1 Lê Huỳnh Tuấn Kiệt 16/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

21 2202458152 10A1 11A1 Hoàng Nguyễn Ngọc Lâm 15/01/2007 Đạt Khá Được lên lớp

22 2202456139 10A1 11A1 Đặng Thị Thùy Linh 13/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

23 2202456415 10A1 11A1 Vũ Nhật Minh 30/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

24 2202456140 10A1 11A1 Đỗ Thị Kiều My 28/10/2007 Khá Tốt Được lên lớp

25 2202456142 10A1 11A1 Lê Đỗ Kim Hồng Ngọc 30/08/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

26 2202456143 10A1 11A1 Nguyễn Hải Nguyên 26/07/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

27 2202456144 10A1 11A1 Bùi Thanh Nhân 08/12/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

28 2202456145 10A1 11A1 Phạm Nguyễn Yến Nhi 14/02/2007 Khá Tốt Được lên lớp

29 2202456419 10A1 11A1 Nguyễn Ngọc Khánh Nhiên 21/05/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

30 2202456146 10A1 11A1 Trần Vũ Hạnh Phúc 30/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

31 2202456147 10A1 11A1 Nguyễn Văn Phước 20/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

32 2202456149 10A1 11A1 Trần Chế Khắc Quang 07/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

33 2202456148 10A1 11A1 Trần Minh Quân 17/12/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

34 2202456150 10A1 11A1 Nguyễn Khắc Sơn 15/11/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

35 2202457063 10A1 11A1 Nguyễn Thị Tâm 08/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

36 2202456151 10A1 11A1 Phạm Nhật Thành 05/12/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

37 2202456152 10A1 11A1 Trần Văn Thành 02/01/2007 Khá Khá Được lên lớp

38 2202457064 10A1 11A1 Trần Ngọc Bảo Thi 31/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

39 2202456154 10A1 11A1 Nguyễn Thị Anh Thơ 09/06/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

40 2202456155 10A1 11A1 Nguyễn Đình Toàn 04/09/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

41 2202456156 10A1 11A1 Bùi Thị Huyền Trang 14/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

42 2202457071 10A1 11A1 Nguyễn Hòa Bảo Trân 27/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

43 2202456157 10A1 11A1 Nguyễn Quốc Việt 22/07/2007 Tốt Tốt Được lên lớp
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1 2202456273 10A2 11A2 Trần Hoàng Quốc Bảo 15/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

2 2202456277 10A2 11A2 Nguyễn Doanh 05/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

3 2202456279 10A2 11A2 Nguyễn Tấn Dũng 27/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

4 2300796130 10A2 11A2 Đinh Nguyễn Khánh Duy 01/05/2007 Khá Tốt Được lên lớp

5 2202456280 10A2 11A2 Vũ Ngọc Duy 26/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

6 2202456276 10A2 11A2 Trương Văn Đạt 14/02/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

7 2202456275 10A2 11A2 Vương Quốc Đạt 21/09/2007 Đạt Khá Được lên lớp

8 2202456396 10A2 11A2 La Gia Định 15/09/2007 Đạt Khá Được lên lớp

9 2202457998 10A2 11A2 Phạm Tuấn Đức 02/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

10 2202456278 10A2 11A2 Vũ Minh Đức 07/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

11 2202456281 10A2 11A2 Võ Quỳnh Giang 11/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

12 2208189153 10A2 11A2 Nguyễn Thị Thanh Hà 19/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

13 2202456282 10A2 11A2 Nguyễn Đăng Hoàng Hải 05/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

14 2202456283 10A2 11A2 Võ Hoàng Nguyên Hãn 07/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

15 2202456284 10A2 11A2 Phạm Thị Kim Hằng 29/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

16 2202456285 10A2 11A2 Trần Hiếu 11/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

17 2202456287 10A2 11A2 Đỗ Quang Huy 07/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

18 2202456286 10A2 11A2 Nông Gia Huy 13/07/2007 Đạt Khá Được lên lớp

19 2202456288 10A2 11A2 Phan Thị Thanh Huyền 16/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

20 2202456289 10A2 11A2 Văn Công Bảo Khang 04/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

21 2202456291 10A2 11A2 Nguyễn Đào Trung Kiên 09/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

22 2202456292 10A2 11A2 Vũ Đức Linh 14/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

23 2202456293 10A2 11A2 Doãn Công Minh 26/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

24 2202456294 10A2 11A2 Đỗ Đông Nam 31/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

25 2202456141 10A2 11A2 Trần Xuân Nghĩa 26/10/2007 Khá Tốt Được lên lớp

26 2207375679 10A2 11A2 Trần Trọng Nhân 27/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

27 2202456295 10A2 11A2 Nguyễn Hoài Nhơn 12/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

28 2202456296 10A2 11A2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

29 2202456298 10A2 11A2 Tôn Thất Nhật Quang 14/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

30 2202456297 10A2 11A2 Trần Văn Quân 27/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

31 2202456300 10A2 11A2 Nguyễn Vi Ngọc Quý 14/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

32 2300796126 10A2 11A2 Nguyễn Thị Quyên 27/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

33 2202033923 10A2 11A2 Phạm Hải Sơn 03/02/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

34 2202456301 10A2 11A2 Lê Văn Tâm 23/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

35 2202456302 10A2 11A2 Lê Thị Hồng Thắm 13/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

36 2202456304 10A2 11A2 Trần Vĩnh Thiên 12/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

37 2202456305 10A2 11A2 Nguyễn Bảo Thiện 18/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

38 2202456307 10A2 11A2 Vũ Thanh Thư 18/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

39 2202456308 10A2 11A2 Nguyễn Quyết Tiến 11/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

40 2202456309 10A2 11A2 Nguyễn Ngọc Tín 23/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

41 2202456310 10A2 11A2 Trần Bảo Trân 13/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

42 2202456311 10A2 11A2 Lê Duy Trọng 23/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

43 2202456312 10A2 11A2 Đinh Thị Thanh Trúc 01/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

44 2202456314 10A2 11A2 Nguyễn Đăng Tuất 26/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

45 2202456315 10A2 11A2 Nguyễn Trần Hồng Vũ 11/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

46 2202457084 10A2 11A2 Đoàn Thị Như Ý 03/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp
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1 2202456392 10A3 11A3 Doãn Ngọc Thanh Bảo 01/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

2 2202457993 10A3 11A3 Phạm Văn Bình 15/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

3 2202456393 10A3 11A3 Vũ Xuân Chính 21/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

4 2202457275 10A3 11A3 Văn Thị Dung 14/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

5 2202456398 10A3 11A3 Lê Tiến Dũng 31/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

6 2205154232 10A3 11A3 Lê Trần Nhật Duy 21/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

7 2202456400 10A3 11A3 Vũ Phương Duy 14/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

8 2202456401 10A3 11A3 Võ Thị Duyên 08/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

9 2202456399 10A3 11A3 Vũ Tùng Dương 08/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

10 2202456395 10A3 11A3 Cao Thành Đạt 06/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

11 2202456394 10A3 11A3 Lương Xuân Đạt 31/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

12 Chuyển đến 10 11A3 Triệu Tiến Đạt 28/07/2007 Được liên lớp

13 2202456402 10A3 11A3 Lê Thanh Hải 11/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

14 2202456403 10A3 11A3 Trần Ngọc Hiển 28/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

15 2202456405 10A3 11A3 Đàm Thị Thanh Hồng 18/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

16 Chuyển đến 10 11A3 Nguyễn Phan Ngọc Hùng 16/10/2007 Được liên lớp

17 2202456409 10A3 11A3 Lưu Anh Huy 30/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

18 2202456408 10A3 11A3 Trần Quốc Gia Huy 04/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

19 2202456407 10A3 11A3 Lưu Duy Hưng 14/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

20 2202456411 10A3 11A3 Bùi Ngô Tấn Kiên 31/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

21 2202513484 10A3 11A3 Nguyễn Ngọc Phương Linh 06/05/2007 Khá Tốt Được lên lớp

22 2202456414 10A3 11A3 Trần Thị Minh Ly 07/01/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

23 2202456416 10A3 11A3 Trương Hoài Nam 16/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

24 2202456417 10A3 11A3 Nguyễn Hoàng Gia Nghĩa 14/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

25 2202456418 10A3 11A3 Đỗ Minh Nhật 18/11/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

26 2202456420 10A3 11A3 Hà Minh Phương 14/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

27 2207375681 10A3 11A3 Đỗ Duy Quang 19/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

28 2202456422 10A3 11A3 Lê Sỹ Quân 10/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

29 2202456421 10A3 11A3 Lưu Anh Quân 21/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

30 2202456423 10A3 11A3 Nguyễn Anh Quốc 21/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

31 2202456424 10A3 11A3 Trần Nguyễn Minh Quyền 04/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

32 Chuyển đến 10 11A3 Nguyễn Bá Sơn 12/09/2007 Được liên lớp

33 2202456427 10A3 11A3 Nguyễn Hoàng Thao 30/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

34 2202456429 10A3 11A3 Cao Thành Tiến 20/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

35 2202456433 10A3 11A3 Bùi Văn Trung 20/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

36 2202456434 10A3 11A3 Võ Minh Tuấn 01/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

37 2202456435 10A3 11A3 Đỗ Huỳnh Bích Vân 15/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp
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1 2202457002 10C1 11C1 Ngô Quỳnh Anh 26/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

2 2202456121 10C1 11C1 Ngô Thị Lan Anh 30/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

3 2202457005 10C1 11C1 Trần Thị Ngọc Ánh 02/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

4 2202457190 10C1 11C1 Võ Đinh Bằng 20/03/2007 Đạt Khá Được lên lớp

5 2202457008 10C1 11C1 Nguyễn Bá Bình 17/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

6 2202457010 10C1 11C1 Hoàng Thị Quỳnh Dương 16/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

7 2202457012 10C1 11C1 Thái Đình Dương 15/02/2007 Khá Tốt Được lên lớp

8 2202457013 10C1 11C1 Nguyễn Thanh Hải 28/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

9 2202457020 10C1 11C1 Nguyễn Mỹ Hạnh 06/12/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

10 2202457016 10C1 11C1 Nguyễn Thị Mai Hằng 01/02/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

11 2202457018 10C1 11C1 Nguyễn Thị Minh Hằng 10/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

12 2202457021 10C1 11C1 Cao Thị Thu Hiền 08/06/2007 Đạt Khá Được lên lớp

13 2202457024 10C1 11C1 Lộc Thanh Hiếu 01/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

14 2202457199 10C1 11C1 Nguyễn Phi Hùng 17/02/2007 Đạt Khá Được lên lớp

15 2202457025 10C1 11C1 Ngô Quốc Hưng 21/01/2006 Khá Tốt Được lên lớp

16 2202457027 10C1 11C1 Hoàng Quốc Khánh 09/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

17 2202457033 10C1 11C1 Hoàng Nguyễn Phương Linh 27/10/2007 Khá Tốt Được lên lớp

18 2202457039 10C1 11C1 Hồ Nguyễn Khánh Linh 25/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

19 2202457030 10C1 11C1 Trần Thị Lan Linh 04/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

20 2202457036 10C1 11C1 Trịnh Thị Thùy Linh 25/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

21 2202457041 10C1 11C1 Nguyễn Thị Phương Ly 15/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

22 2202457291 10C1 11C1 Trần Văn Minh 18/12/2004 Khá Tốt Được lên lớp

23 2202457209 10C1 11C1 Trương Trần Diệu My 19/02/2007 Đạt Khá Được lên lớp

24 2202457042 10C1 11C1 Ngô Thị Kim Ngân 03/10/2006 Khá Tốt Được lên lớp

25 2202457049 10C1 11C1 Nguyễn Phúc Nguyên 24/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

26 2202457054 10C1 11C1 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/09/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

27 2202457052 10C1 11C1 Lê Nữ Quỳnh Như 02/07/2006 Khá Tốt Được lên lớp

28 2202457053 10C1 11C1 Lê Thị Khánh Như 23/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

29 2207375958 10C1 11C1 Huỳnh Tấn Phát 02/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

30 2202457057 10C1 11C1 Nguyễn Như Quyết 06/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

31 2202457059 10C1 11C1 Lê Thị Như Quỳnh 31/05/2007 Khá Tốt Được lên lớp

32 2202457061 10C1 11C1 Lê Thị Mai Sương 08/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

33 2202456306 10C1 11C1 Hoàng Triết Bảo Thoa 27/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

34 2202457065 10C1 11C1 Đặng Minh Thương 26/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

35 2202457225 10C1 11C1 Nguyễn Ngọc Thương 02/02/2006 Đạt Khá Được lên lớp

36 2202457068 10C1 11C1 Nguyễn Thị Mai Thương 01/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

37 2202457069 10C1 11C1 Nguyễn Thị Huyền Trâm 13/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

38 2202457073 10C1 11C1 Nguyễn Phi Gia Triệu 15/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

39 2202457074 10C1 11C1 Trần Thị Ánh Tuyết 29/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

40 2202457076 10C1 11C1 Trần Thị Phương Uyên 02/02/2007 Khá Tốt Được lên lớp

41 2202457078 10C1 11C1 Lê Tình Văn 07/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

42 2202456158 10C1 11C1 Dương Quang Vinh 11/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

43 2202457080 10C1 11C1 Hồ Hoàng Ngọc Vy 29/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

44 2202457082 10C1 11C1 Hoàng Ngọc Như Ý 02/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp
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1 2202456271 10C2 11C2 Hà Duy Anh 25/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

2 2202457189 10C2 11C2 Nguyễn Thị Mai Anh 29/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

3 2202558229 10C2 11C2 Trần Thị Lan Anh 31/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

4 2202457271 10C2 11C2 Trương Thị Phương Anh 25/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

5 2202457188 10C2 11C2 Võ Văn Anh 01/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

6 2202457191 10C2 11C2 Trần Lê Châu 21/07/2007 Khá Khá Được lên lớp

7 2300013796 10C2 11C2 Trần Mạnh Cường 08/03/2007 Đạt Khá Được lên lớp

8 2203543309 10C2 11C2 Hồ Văn Danh 26/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

9 2202457192 10C2 11C2 Nguyễn Văn Tiến Đạt 25/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

10 2202457193 10C2 11C2 Phạm Hồng Định 04/08/2007 Đạt Khá Được lên lớp

11 2202457197 10C2 11C2 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 20/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

12 2202457198 10C2 11C2 Nguyễn Tiến Hoạt 08/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

13 2102593737 10C2 11C2 Nông Văn Huy 26/12/2006 Đạt Khá Được lên lớp

14 2202457200 10C2 11C2 Phạm Mai Gia Huy 04/10/2007 Khá Tốt Được lên lớp

15 2202457201 10C2 11C2 Nguyễn Thúy Huyền 26/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

16 2202457202 10C2 11C2 Trần Nguyên Khải 05/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

17 2202457203 10C2 11C2 Nguyễn Bùi Anh Kiệt 16/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

18 2202457205 10C2 11C2 Đinh Lê Tiểu Linh 04/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

19 2202457204 10C2 11C2 Lê Thị Hoài Linh 24/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

20 2202457206 10C2 11C2 Trần Phương Linh 21/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

21 2202457207 10C2 11C2 Tạ Thị Tuyết Mai 08/03/2007 Khá Khá Được lên lớp

22 2202457208 10C2 11C2 Trương Đức Minh 24/10/2007 Khá Tốt Được lên lớp

23 2202457210 10C2 11C2 Phan Thanh Nam 24/11/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

24 2202457212 10C2 11C2 Nguyễn Thị Thu Ngân 03/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

25 2202457211 10C2 11C2 Nguyễn Thị Thúy Ngân 02/10/2007 Khá Tốt Được lên lớp

26 Chuyển đến 10 11C2 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 21/06/2007 Được liên lớp

27 2202457213 10C2 11C2 Bùi Văn Nguyên 31/07/2007 Đạt Khá Được lên lớp

28 2205544969 10C2 11C2 Nguyễn Long Nhật 29/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

29 2202457215 10C2 11C2 Nguyễn Tiết Nhi 16/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

30 2202457214 10C2 11C2 Nguyễn Yến Nhi 20/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

31 2202457216 10C2 11C2 Nông Thị Yến Nhi 28/09/2006 Khá Tốt Được lên lớp

32 2202457217 10C2 11C2 Dương Thị Như 02/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

33 2202516384 10C2 11C2 Phan Minh Phi 28/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

34 2202457220 10C2 11C2 Nguyễn Thị Hà Phương 16/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

35 2202457221 10C2 11C2 Nguyễn Thị Bích Phượng 14/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

36 2202457222 10C2 11C2 Hoàng Hồng Sơn 26/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

37 2202457223 10C2 11C2 Nguyễn Văn Thành 14/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

38 2202457224 10C2 11C2 Đặng Hoàng Phương Thảo 05/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

39 2202457227 10C2 11C2 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

40 2202457226 10C2 11C2 H Trâm 21/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

41 2202457228 10C2 11C2 Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn 15/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

42 2202457229 10C2 11C2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp



ST

T
Mã học sinh

Lớp 

2022 

2023

Lớp 

2023 

2024

Họ và tên Ngày sinh
Kết quả 

học tập

Kết quả 

rèn luyện
Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 - Năm học: 2023 - 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA

1 2203542700 10C3 11C3 Lê Trường An 24/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

2 2202457270 10C3 11C3 Phan Ngọc Anh 16/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

3 2202457272 10C3 11C3 Nguyễn Thị Hồng Ánh 19/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

4 2202457273 10C3 11C3 Nguyễn Đức Bảo 13/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

5 2202457274 10C3 11C3 Phan Thanh Đạt 23/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

6 2102594061 10C3 11C3 Phạm Thanh Hải 07/02/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

7 2202457276 10C3 11C3 Lê Thị Hiền 20/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

8 2202457277 10C3 11C3 Nguyễn Huy Hiếu 13/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

9 2202457279 10C3 11C3 Vũ Huy Hoàng 21/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

10 2202457280 10C3 11C3 Vũ Vương Hùng 05/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

11 2202457283 10C3 11C3 Lục Quang Huy 29/08/2006 Đạt Khá Được lên lớp

12 2102594068 10C3 11C3 Trịnh Khánh Hưng 17/07/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

13 2202457281 10C3 11C3 Võ Đào Việt Hưng 09/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

14 2202457282 10C3 11C3 Nông Thị Thanh Hương 14/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

15 2205545444 10C3 11C3 Vũ Quang Khánh 28/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

16 2202457284 10C3 11C3 Nguyễn Gia Kiên 09/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

17 2203542984 10C3 11C3 Nguyễn Phương Kiệt 08/05/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

18 2202457285 10C3 11C3 Lê Thị Út Lan 30/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

19 2202457287 10C3 11C3 Nguyễn Thị Mai Linh 29/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

20 2202457286 10C3 11C3 Trương Ngô Khánh Linh 05/04/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

21 2202457288 10C3 11C3 Phạm Thị Kiều Loan 15/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

22 2202457289 10C3 11C3 Trần Bùi Gia Long 14/05/2007 Đạt Khá Được lên lớp

23 2202457290 10C3 11C3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 22/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

24 2202457292 10C3 11C3 Trần Thị Trà My 02/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

25 2202457295 10C3 11C3 Nguyễn Huệ Nhi 15/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

26 2202457296 10C3 11C3 Trần Thị Tuyết Nhi 21/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

27 2202457298 10C3 11C3 Hoàng Thị Hồng Nhung 20/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

28 2202457297 10C3 11C3 Vũ Quỳnh Như 15/02/2007 Khá Tốt Được lên lớp

29 2202457301 10C3 11C3 Sùng Thu Phương 25/02/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

30 2202457302 10C3 11C3 Nguyễn Văn Đinh Quang 07/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

31 2102593776 10C3 11C3 Nguyễn Đình Thắng 12/04/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

32 2202457306 10C3 11C3 Nguyễn Thị Diệu Thiên 09/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

33 2202456428 10C3 11C3 Nguyễn Đức Hoàn Thiện 21/12/2006 Đạt Khá Được lên lớp

34 2202457308 10C3 11C3 Lê Thị Hà Tiên 01/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

35 2202457309 10C3 11C3 Lê Thị Uyên Trang 19/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

36 2202457310 10C3 11C3 Nguyễn Nhật Quỳnh Trang 11/02/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

37 2202457311 10C3 11C3 Võ Thị Thảo Trang 02/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

38 2202457312 10C3 11C3 Lê Thị Mai Trinh 12/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

39 2102593782 10C3 11C3 Đặng Văn Tuấn 13/05/2006 Đạt Đạt Được lên lớp

40 2202457314 10C3 11C3 Đàm Tiểu Vân 15/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp
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1 2202457869 10D1 11D1 Lê Thị Hồng Anh 17/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

2 2202457867 10D1 11D1 Lê Thị Quế Anh 19/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

3 2202457868 10D1 11D1 Nguyễn Dương Bảo Anh 25/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

4 2202457866 10D1 11D1 Nguyễn Thị Kim Anh 14/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

5 2300796128 10D1 11D1 Nguyễn Thị Mai Anh 18/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

6 2202457872 10D1 11D1 Hoàng Trung Dũng 11/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

7 2202457874 10D1 11D1 Âu Thị Minh Duyên 12/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

8 2202457873 10D1 11D1 Hoàng Anh Dương 08/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

9 2202456274 10D1 11D1 Nguyễn Thành Đạt 01/01/2007 Đạt Khá Được lên lớp

10 2202457871 10D1 11D1 Chềnh Hưng Đức 02/07/2005 Đạt Tốt Được lên lớp

11 2202457875 10D1 11D1 Hoàng Thị Thu Hà 03/05/2007 Khá Tốt Được lên lớp

12 2202457876 10D1 11D1 Huỳnh Thị Thu Hà 29/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

13 2202457877 10D1 11D1 Phạm Thị Thúy Hằng 12/12/2007 Khá Khá Được lên lớp

14 2202457879 10D1 11D1 Nguyễn Thanh Hiền 25/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

15 2202457878 10D1 11D1 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

16 2202457880 10D1 11D1 Lê Thanh Hiếu 13/02/2007 Đạt Khá Được lên lớp

17 2202457882 10D1 11D1 Nguyễn Văn Hiếu 15/02/2007 Khá Tốt Được lên lớp

18 2202457881 10D1 11D1 Trần Trung Hiếu 09/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

19 2202457883 10D1 11D1 Lê Thị Hồng 05/10/2007 Đạt Khá Được lên lớp

20 2202457886 10D1 11D1 Vũ Văn Huy 16/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

21 2202457887 10D1 11D1 Bùi Thị Khánh Huyền 04/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

22 2202457888 10D1 11D1 Nguyễn Thị Khánh Huyền 28/02/2007 Khá Tốt Được lên lớp

23 2202457884 10D1 11D1 Đỗ Thị Mai Hương 10/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

24 2202522969 10D1 11D1 Đinh Công Kiên 08/02/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

25 2202457889 10D1 11D1 Hoàng Tuấn Kiệt 10/05/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

26 2202457890 10D1 11D1 Nguyễn Hoàng Lan 18/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

27 2202457891 10D1 11D1 Nguyễn Thị Lan 10/12/2007 Tốt Tốt Được lên lớp

28 2202457892 10D1 11D1 Đỗ Ngọc Phương Linh 19/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

29 2202457893 10D1 11D1 Hồ Thị Thùy Linh 10/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

30 2202457894 10D1 11D1 Phạm Quốc Linh 29/09/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

31 2205544233 10D1 11D1 Nguyễn Sỹ Luật 25/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

32 2202457896 10D1 11D1 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/02/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

33 2202457895 10D1 11D1 Nguyễn Thị Tuyết Mai 18/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

34 2202457897 10D1 11D1 Nguyễn Đức Mạnh 13/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

35 2202457898 10D1 11D1 Đoàn Thị Yến Nhi 10/10/2007 Đạt Khá Được lên lớp

36 2202457899 10D1 11D1 Đoàn Ngọc Quỳnh Như 10/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

37 2207375675 10D1 11D1 Vũ Thị Quỳnh Như 09/06/2007 Khá Khá Được lên lớp

38 2202457902 10D1 11D1 Nguyễn Lương Tâm 15/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

39 2202457904 10D1 11D1 Phan Nguyễn Ngọc Thái 19/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

40 2202457909 10D1 11D1 Đào Thị Thanh Thảo 20/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

41 2202457911 10D1 11D1 Hà Đức Thịnh 01/04/2007 Đạt Khá Được lên lớp

42 2202457913 10D1 11D1 Nguyễn Thị Hoài Thu 25/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

43 2202457915 10D1 11D1 Lê Thị Thùy Trang 13/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

44 2202457916 10D1 11D1 Lê Thị Ánh Tuyết 22/09/2007 Khá Khá Được lên lớp

45 2202457918 10D1 11D1 K' Triệu Việt Vương 06/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

46 2202457923 10D1 11D1 Nguyễn Trương Hà Vy 07/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

47 2202457920 10D1 11D1 Trần Thị Thảo Vy 26/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

48 2202457924 10D1 11D1 Lê Thị Như Ý 21/08/2007 Khá Khá Được lên lớp
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1 2202457988 10D2 11D2 Nguyễn Tài An 10/05/2007 Khá Tốt Được lên lớp

2 2202456272 10D2 11D2 Lê Phan Lan Anh 24/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

3 2202457990 10D2 11D2 Phạm Trần Phương Anh 03/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

4 2202457991 10D2 11D2 Ngô Thị Hồng Ánh 16/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

5 2202457992 10D2 11D2 Trần Nguyễn Ngọc Bảo 24/11/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

6 2202457994 10D2 11D2 Nguyễn Văn Chình 25/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

7 2202457995 10D2 11D2 Hạng A Cư 11/04/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

8 2102593884 10D2 11D2 Trần Đại Danh 02/03/2006 Đạt Khá Được lên lớp

9 2202457997 10D2 11D2 Lầu Cẩm Dẩu 02/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

10 2202580940 10D2 11D2 Nguyễn Tiến Dũng 15/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

11 2202457999 10D2 11D2 Vũ Hoàng Nhật Duy 27/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

12 2202458000 10D2 11D2 Hồ Thị Mỹ Duyên 31/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

13 2202457996 10D2 11D2 Huỳnh Ngọc Đại 22/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

14 2202458001 10D2 11D2 Nguyễn Xuân Hải 19/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

15 2202458002 10D2 11D2 Trần Đức Hiệp 27/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

16 2202458003 10D2 11D2 Vũ Minh Hiếu 15/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

17 2202458005 10D2 11D2 Văn Công Huy 24/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

18 2202458004 10D2 11D2 Chí Tuấn Hưng 31/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

19 2202458007 10D2 11D2 Đàm Duy Khánh 06/09/2007 Đạt Khá Được lên lớp

20 2202458006 10D2 11D2 Phạm Đình Duy Khánh 20/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

21 2202458008 10D2 11D2 Võ Đức Khoa 14/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

22 2202458009 10D2 11D2 Nguyễn Hữu Lâm 08/07/2007 Khá Tốt Được lên lớp

23 2300796176 10D2 11D2 Lê Trần Diệu Linh 01/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

24 2202458010 10D2 11D2 Cù Bảo Long 08/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

25 2202458011 10D2 11D2 Trần Thị Xuân Mai 05/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

26 2202458013 10D2 11D2 Lê Tiến Minh 23/11/2007 Đạt Khá Được lên lớp

27 2202458012 10D2 11D2 Sầm Văn Minh 21/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

28 2203545033 10D2 11D2 Đặng Đình Nam 31/05/2007 Khá Tốt Được lên lớp

29 2202458014 10D2 11D2 Nguyễn Vũ Hải Nam 07/07/2007 Đạt Khá Được lên lớp

30 2207375730 10D2 11D2 Hoàng Phó Nghĩa 24/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

31 2202458015 10D2 11D2 Dương Văn Nguyên 08/02/2007 Khá Tốt Được lên lớp

32 2202458016 10D2 11D2 Võ Trần Tấn Nguyên 27/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

33 2202458017 10D2 11D2 Nguyễn Trí Nhân 14/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

34 2202458018 10D2 11D2 Bùi Thị Yến Nhung 30/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

35 2202458019 10D2 11D2 Trần Hoàng Kiều Oanh 22/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

36 2202458020 10D2 11D2 Nguyễn Minh Phát 24/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

37 2202458021 10D2 11D2 Phạm Văn Phát 26/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

38 2202458022 10D2 11D2 Nguyễn Minh Phúc 17/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

39 2202458023 10D2 11D2 Nguyễn Hồng Sơn 06/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

40 2202458024 10D2 11D2 Nguyễn Thành Tâm 27/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

41 2202458025 10D2 11D2 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

42 2202458026 10D2 11D2 Dương Ngọc Thiện 29/01/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

43 2202458029 10D2 11D2 Lê Nguyễn Quỳnh Trang 17/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

44 2202458031 10D2 11D2 Lương Quốc Tuấn 27/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

45 2202458030 10D2 11D2 Trần Quang Tuấn 28/10/2007 Khá Tốt Được lên lớp

46 2202458032 10D2 11D2 Đặng Văn Tường 30/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

47 2202458033 10D2 11D2 Dương Thị Hồng Vân 16/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

48 2202458034 10D2 11D2 Nguyễn Phan Anh Vương 11/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

49 2202458035 10D2 11D2 Vũ Phan Như Ý 17/03/2007 Đạt Tốt Được lên lớp
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1 2202458130 10D3 11D3 Nông Công Tuấn Anh 20/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

2 2202458132 10D3 11D3 Nguyễn Xuân Ánh 01/09/2007 Khá Tốt Được lên lớp

3 2202458135 10D3 11D3 Phan Sỹ Bảo Chung 03/03/2007 Khá Tốt Được lên lớp

4 2202458136 10D3 11D3 Nguyễn Đức Cường 31/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

5 Chuyển đến 10 11D3 Trần Thị Thanh Dung 18/07/2007 Được liên lớp

6 2202458140 10D3 11D3 Trần Quốc Dũng 19/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

7 2202458137 10D3 11D3 Đào Xuân Đảm 27/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

8 2202458138 10D3 11D3 Trần Thành Đạt 01/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

9 2202458139 10D3 11D3 Phan Lê Đô 07/12/2007 Đạt Khá Được lên lớp

10 2202458141 10D3 11D3 Nguyễn Chí Hải 06/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

11 2300796131 10D3 11D3 Nguyễn Thị Hải 22/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

12 2202458143 10D3 11D3 Trần Công Hậu 04/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

13 2202458144 10D3 11D3 Nông Minh Hiếu 09/11/2007 Khá Tốt Được lên lớp

14 2202458145 10D3 11D3 Nguyễn Thu Hòa 16/12/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

15 2202458146 10D3 11D3 Phạm Nguyễn Huy Hoàng 04/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

16 2202458148 10D3 11D3 Nguyễn Hoàng Huy 23/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

17 2202458147 10D3 11D3 Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng 12/04/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

18 2202458150 10D3 11D3 Phạm Hữu Khánh 15/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

19 2202458149 10D3 11D3 Trần Quốc Khánh 02/09/2005 Đạt Tốt Được lên lớp

20 2202458151 10D3 11D3 Nguyễn Anh Kiệt 10/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

21 2202458153 10D3 11D3 Hoàng Thị Phương Linh 25/05/2007 Khá Tốt Được lên lớp

22 2202458154 10D3 11D3 Chữ Văn Lượng 13/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

23 2202458155 10D3 11D3 Trần Quang Minh 22/06/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

24 2202458157 10D3 11D3 Đinh Đại Nghĩa 02/05/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

25 2202458158 10D3 11D3 Đoàn Hoàng Nguyên 30/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

26 2102594077 10D3 11D3 Hoàng Anh Nguyên 11/10/2006 Đạt Đạt Được lên lớp

27 2202458159 10D3 11D3 Nguyễn Yến Nhi 06/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

28 Chuyển đến 10 11D3 Hà Thị Hồng Nhung 04/09/2007 Được liên lớp

29 2202458161 10D3 11D3 Lục Thị Kiều Oanh 28/10/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

30 2202458163 10D3 11D3 Lương Đình Phi 29/08/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

31 2202458164 10D3 11D3 Đoàn Thị Phúc 17/08/2006 Đạt Tốt Được lên lớp

32 2202458165 10D3 11D3 Nguyễn Hào Quang 20/04/2007 Khá Tốt Được lên lớp

33 2202458166 10D3 11D3 Đỗ Văn Tài 10/10/2007 Đạt Khá Được lên lớp

34 2202458167 10D3 11D3 Nguyễn Hoàng Đức Thành 11/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

35 2202458168 10D3 11D3 Hoàng Trần Anh Thư 27/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

36 2202458169 10D3 11D3 Hùng Thụy Bảo Trâm 04/08/2007 Khá Tốt Được lên lớp

37 Chuyển đến 10 11D3 Nguyễn Đặng Thùy Trâm 16/09/2007 Được liên lớp

38 2202458170 10D3 11D3 Trần Ngọc Bảo Trân 21/12/2007 Khá Tốt Được lên lớp

39 2202458173 10D3 11D3 Chu Đình Ngọc Tuấn 07/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

40 2202458172 10D3 11D3 Nguyễn Anh Tuấn 14/04/2007 Đạt Khá Được lên lớp

41 2202458174 10D3 11D3 Nguyễn Thị Kim Tuyết 02/06/2007 Khá Tốt Được lên lớp

42 Chuyển đến 10 11D3 Bùi Hoàng Tố Uyên 04/07/2007 Được liên lớp

43 2202458175 10D3 11D3 Nguyễn Đình Long Vũ 29/11/2007 Đạt Tốt Được lên lớp

44 2202458176 10D3 11D3 Hà Thị Lê Vy 19/01/2007 Khá Tốt Được lên lớp

45 2202458177 10D3 11D3 Nguyễn Hoàng Kim Yến 18/07/2007 Đạt Tốt Được lên lớp
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